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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG


Số: 1350/QĐ-BTTTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2024


QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung, thay thế một số nội dung tại Quyết định số 121/QĐ-BTTTT ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc

công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2019 - 2023


BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số 121/QĐ-BTTTT ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2019 - 2023 như sau:

“5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2019 - 2023 (Phụ lục 5)”.

Điều 2. Thay thế một số Phụ lục kèm theo Quyết định số 121/QĐ-BTTTT ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2019 - 2023 như sau:

1. Thay thế Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-BTTTT ngày 01/02/2024 bằng Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này. 

2. Thay thế Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-BTTTT ngày 01/02/2024 bằng Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Pháp chế thực hiện đăng tải Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2019 - 2023 trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

2. Trung tâm thông tin thực hiện đăng tải Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2019 - 2023 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
Bùi Hoàng Phương


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Thông tin và Truyền thông trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định 1350/QĐ-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

	STT
	Tên loại

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

	1 
	Nghị định
	90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008
	Về chống thư rác
	Bị thay thế bởi:

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
	01/10/2020

	2 
	Nghị định
	77/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác
	Bị thay thế bởi:

Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
	01/10/2020

	3 
	Nghị định
	174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
	Bị bãi bỏ bởi:

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
	15/4/2020

	4 
	Thông tư
	03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017
	Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
	01/10/2022

	TỔNG SỐ: 04 VĂN BẢN

	II. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

	1 
	Nghị định
	159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
	Bị thay thế và hết hiệu lực bởi:

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và NĐ 119/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 
	27/01/2022

	2 
	Thông tư
	13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008
	Hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	29/10/2021

	3 
	Thông tư
	21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	29/10/2021

	4 
	Thông tư
	48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016
	Hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 20/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
	15/02/2021

	5 
	Thông tư
	49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016
	Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
	15/12/2022

	TỔNG SỐ: 05 VĂN BẢN

	III. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

	1 
	Nghị định
	174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
	Bị bãi bỏ bởi:

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
	15/4/2020

	2 
	Quyết định
	55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016
	Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
	Bị thay thế bởi:

Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
	15/02/2022

	3 
	Thông tư
	02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007
	Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, liên tịch ban hành
	30/11/2023

	4 
	Thông tư
	25/2011/TT-BTTTT ngày 26/9/2011
	Quy định chi tiết và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tem bưu chính
	01/3/2022

	5 
	Thông tư
	02/2012/TT-BTTTT ngày 15/3/2012
	Quy định chi tiết về cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính
	Hết hiệu lực bởi:

Nghị định số 25/2022/NĐ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính
	01/6/2022

	6 
	Thông tư
	23/2012/TT-BTTTT ngày 19/12/2012
	Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về tem bưu chính
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tem bưu chính
	01/3/2022

	7 
	Thông tư
	10/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017
	Quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 25/2021/TT-BTTTT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tem bưu chính
	01/3/2022

	8 
	Thông tư
	16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017
	Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
	Được thay thế bởi:

Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT ngày 31/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
	01/01/2023

	9 
	Thông tư liên tịch
	01/2007/TTLT-BTTTT-BXD                 ngày 10/12/2007
	Hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	TỔNG SỐ: 09 VĂN BẢN

	IV. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	1 
	Nghị định
	174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
	Bị bãi bỏ bởi:

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
	15/4/2020

	2 
	Quyết định
	169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006
	Quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	01/12/2021

	3 
	Quyết định
	223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006
	Sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	01/12/2021

	4 
	Quyết định
	51/2007/QĐ-TTg ngày 12/4/2007
	Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010
	Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	12/12/2022

	5 
	Quyết định
	56/2007/QĐ-TTg ngày 03/5/2007
	Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010
	Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	12/12/2022

	6 
	Quyết định
	75/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007
	Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
	Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	12/12/2022

	7 
	Quyết định
	50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009
	Ban hành “Quy chế quản lý Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam”
	Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	12/12/2022

	8 
	Thông tư
	28/2009/TT-BTTTT ngày 14/9/2009
	Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 26/2020/TT-BTTTT ngày 23/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông
	01/01/2021

	9 
	Thông tư
	16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014
	Quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình
	19/8/2020

	10 
	Thông tư
	07/2016/TT-BTTTT ngày 17/3/2016
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ngày 09/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay”
	01/07/2021

	11 
	Thông tư
	47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016
	Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
	15/02/2021

	12 
	Thông tư
	01/2017/TT-BTTTT ngày 16/02/2017
	Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 19/2021/TT-BTTTT ngày 03/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
	02/02/2022

	13 
	Thông tư
	31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015
	Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
	Hết hiệu lực bởi:

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
	01/01/2019

	14 
	Thông tư
	45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017
	Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin
	15/8/2022

	TỔNG SỐ: 14 VĂN BẢN

	V. LĨNH VỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

	1 
	Nghị định
	102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 
	Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Bị thay thế bởi:

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	01/01/2020

	2 
	Nghị định
	43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011
	Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
	Bị thay thế bởi:

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
	15/8/2022

	3 
	Quyết định
	80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014
	Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
	Bị bãi bỏ bởi :

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	01/01/2020

	4 
	Thông tư
	12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010
	Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	29/10/2021

	5 
	Thông tư
	21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010
	Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
	09/4/2020

	6 
	Thông tư
	23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010
	Quy định việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	29/10/2021

	7 
	Thông tư
	28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010
	Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/09/2020 của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	25/10/2020

	8 
	Thông tư
	02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011
	Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	29/10/2021

	9 
	Thông tư
	06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011
	Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
	09/4/2020

	TỔNG SỐ: 09 VĂN BẢN

	VI. LĨNH VỰC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

	1
	Nghị định
	174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
	Bị bãi bỏ bởi:

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
	15/4/2020

	TỔNG SỐ: 01 VĂN BẢN

	VII. LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

	1 
	Nghị định
	174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
	Bị bãi bỏ bởi:

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
	15/4/2020

	2 
	Quyết định
	118-TTg 
ngày 26/3/1993
	Về việc mua tin kinh tế chuyên ngành của các hãng tin nước ngoài
	Bị bãi bỏ bởi:

Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ
	01/12/2021

	3 
	Thông tư
	15/2009/TT-BTTTT ngày 04/5/2009
	Quy định về tổ chức liên hoan phát thanh, truyền hình
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	29/10/2021

	4 
	Thông tư
	15/2010/TT-BTTTT ngày 01/7/2010
	Quy định về điều kiện, thủ tục phát sóng quảng bá trực tiếp các kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	29/10/2021

	5 
	Thông tư liên tịch
	07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL ngày 19/6/2012
	Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, liên tịch ban hành
	30/11/2023

	6 
	Thông tư liên tịch
	11/2016/TTLT-BTTTT-BNV                        ngày 07/4/2016
	Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông
	10/10/2022

	TỔNG SỐ: 06 VĂN BẢN

	VIII. LĨNH VỰC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

	1 
	Nghị định
	174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
	Bị bãi bỏ bởi:

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
	15/4/2020

	2 
	Nghị định
	88/2021/NĐ-CP ngày 01/10/2021
	Quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành
	Hết hiệu lực bởi:

Nghị định số 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15
	18/8/2023

	3 
	Quyết định
	16/2012/QĐ-TTg ngày 08/3/2012
	Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Hết hiệu lực bởi:

Nghị định số 88/2021/NĐ-CP ngày 01/10/2021 của Chính phủ quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần
	01/10/2021

	4 
	Quyết định
	02/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017
	Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
	Bị thay thế bởi:

Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
	15/02/2022

	5 
	Thông tư
	26/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010
	Ban hành Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
	06/10/2020

	6 
	Thông tư
	27/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010
	Ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
	06/10/2020

	7 
	Thông tư
	16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011
	Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
	01/6/2020

	8 
	Thông tư
	17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011
	Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
	01/6/2020

	9 
	Thông tư
	12/2012/TT-BTTTT ngày 30/7/2012
	Quy định về thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, liên tịch ban hành
	30/11/2023

	10 
	Thông tư
	13/2013/TT-BTTTT
ngày 14/6/2013
	Về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz
	Thông tư số 17/2018/TT-BTTTT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz
	
28/01/2019



	11 
	Thông tư
	26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013
	Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020

	Hết hiệu lực bởi:

Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 26/2013/ TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020
	31/12/2020

	12 
	Thông tư
	21/2014/TT-BTTTT ngày 16/12/2014
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 22/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”
	01/5/2023

	13 
	Thông tư
	05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
	01/10/2021



	14 
	Thông tư
	44/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 18/2020/TT-BTTTT ngày 20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
	06/10/2020

	15 
	Thông tư
	46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016
	Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
	28/11/2021

	16 
	Thông tư
	02/2018/TT-BTTTT ngày 13/4/2018
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô tuyến”
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”
	01/7/2021

	17 
	Thông tư
	18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
	28/11/2021

	18 
	Thông tư
	04/2021/TT-BTTTT ngày 13/8/2021
	Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, liên tịch ban hành
	30/11/2023

	19 
	Thông tư liên tịch
	01/2006/TTLT-BBCVT-BNG-BCA ngày 03/3/2006
	Hướng dẫn việc cấp phép sử dụng đài thông tin vệ tinh cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu nước ngoài, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, liên tịch ban hành
	30/11/2023

	20 
	Thông tư liên tịch
	01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT ngày 24/02/2012
	Hướng dẫn thực hiện quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, liên tịch ban hành
	30/11/2023

	21 
	Quyết định
	03/2005/QĐ-BBCVT ngày 17/01/2005
	Phê duyệt quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT-2000 của Việt Nam đến năm 2015 trong dải tần 1900-2200 MHz
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 12/2023/TT-BTTTT ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 1920-1980 MHz và 2110-2170 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
	27/11/2023

	TỔNG SỐ: 21 VĂN BẢN

	IX. LĨNH VỰC THÔNG TIN CƠ SỞ

	1
	Thông tư liên tịch
	17/2010/TTLT-BTTTT-BNV                 ngày 27/7/2010
	Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, liên tịch ban hành
	30/11/2023

	TỔNG SỐ: 01 VĂN BẢN

	X. LĨNH VỰC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

	
	
	
	
	
	

	TỔNG SỐ: 00 VĂN BẢN

	XI. LĨNH VỰC VIỄN THÔNG VÀ INTERNET

	1 
	Nghị định
	174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
	Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
	Bị bãi bỏ bởi:

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử
	15/4/2020

	2 
	Quyết định
	38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014
	Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet
	Hết hiệu lực bởi:

Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet
	01/6/2021

	3 
	Thông tư
	02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007
	Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, liên tịch ban hành
	30/11/2023

	4 
	Thông tư
	16/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011
	Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện
	01/6/2020

	5 
	Thông tư
	17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011
	Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
	01/6/2020

	6 
	Thông tư
	18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011
	Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
	01/6/2020

	7 
	Thông tư
	22/2011/TT-BTTTT ngày 02/08/2011
	Ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng thông tin di động mặt đất đến mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
	01/5/2020

	8 
	Thông tư
	21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013
	Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
	01/4/2020

	9 
	Thông tư
	08/2014/TT-BTTTT ngày 30/7/2014
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 12/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”
	01/5/2022

	10 
	Thông tư
	10/2014/TT-BTTTT ngày 28/8/2014
	Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000”
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 09/2019/TT-BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất"
	01/3/2020

	11 
	Thông tư
	12/2014/TT-BTTTT ngày 02/10/2014
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 08/2019/TT-BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất"
	01/3/2020

	12 
	Thông tư
	02/2015/TT-BTTTT ngày 27/02/2015
	Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS"
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT ngày 04/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động”
	01/7/2020

	13 
	Thông tư
	08/2015/TT-BTTTT ngày 25/3/2015
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao”
	01/4/2021

	14 
	Thông tư
	22/2015/TT-BTTTT ngày 17/8/2015
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”
	01/7/2021

	15 
	Thông tư
	23/2015/TT-BTTTT ngày 17/8/2015
	Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến”
	01/7/2021

	16 
	Thông tư
	35/2015/TT-BTTTT ngày 15/12/2015
	Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
	15/12/2020

	17 
	Thông tư
	40/2015/TT-BTTTT ngày 25/12/2015
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 19/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất”
	01/7/2023

	18 
	Thông tư
	01/2016/TT-BTTTT ngày 25/01/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 21/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
	01/4/2020

	19 
	Thông tư
	09/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016
	Quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 02/2020/TT-BTTTT ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước tối đa dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
	01/4/2020

	20 
	Thông tư
	16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016
	Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 16/2021/TT-BTTTT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
	29/10/2021

	21 
	Thông tư
	43/2017/TT-BTTTT ngày 27/12/2017
	Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, liên tịch ban hành
	30/11/2023

	22 
	Thông tư
	11/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 33/2020/TT-BTTTT ngày 04/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
	15/12/2020

	23 
	Thông tư
	12/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
	01/6/2020

	24 
	Thông tư
	14/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 08/2020/TT-BTTTT ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
	01/6/2020

	25 
	Thông tư
	40/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017
	Sửa đổi Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông 
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 30/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Thông tư 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
	15/02/2022

	26 
	Thông tư
	42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/ NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
	01/4/2020

	27 
	Thông tư
	48/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017
	Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
	01/5/2020

	28 
	Thông tư
	06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
	07/02/2022

	29 
	Thông tư
	08/2019/TT-BTTTT ngày 16/8/2019
	Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất”
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 20/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất”
	01/7/2023

	30 
	Thông tư liên tịch
	01/2007/TTLT-BTTTT-BXD   ngày 10/12/2007
	Hướng dẫn việc lắp đặt, quản lý, sử dụng thùng thư bưu chính, hệ thống cáp điện thoại cố định và hệ thống cáp truyền hình trong các tòa nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	31 
	Thông tư liên tịch
	07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL ngày 19/6/2012
	Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 18/2023/TT-BTTTT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, liên tịch ban hành
	30/11/2023

	32 
	Thông tư liên tịch
	15/2016/TTLT-BTTTT-BXD   ngày 22/6/2016
	Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
	Bị bãi bỏ bởi:

Thông tư số 05/2021/TT-BTTTT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
	15/8/2021

	33 
	Quyết định
	43/2008/QĐ-BTTTT ngày 17/7/2008
	Ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
	01/5/2020

	34 
	Quyết định
	53/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/12/2008
	Ban hành cước kết nối nội tỉnh đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng điện thoại di động
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định giá cước kết nối cuộc gọi thoại giữa hai mạng viễn thông di động mặt đất và giữa mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt với mạng viễn thông di động mặt đất toàn quốc
	01/5/2020

	TỔNG SỐ: 34 VĂN BẢN


(Xem tiếp Công báo số 1005 + 1006)
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